
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 20/10/2024  - Phòng : 128 -  Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 28204953811  Phan Thị Bảo  Linh 29/03/2004 Quảng Trị 29CBN6 Thi ghép

2 26203529391  Nguyễn Thị Trà  My 16/09/2002 Đắk Lắk 29SBN6 Thi ghép

3 26212130480  Bùi Quang  Hiếu 26/07/2002 Đà Nẵng 29SHT4 Thi ghép

4 26217232046  Phạm Gia  Huy 14/03/2002 Quảng Nam 29SYC2 Thi ghép

5 25212108599  Phạm Đình  Phúc 23/08/2001 Quảng Nam 29TBN2 Thi ghép

6 26207233384  Nông Thị Nhật  Uyên 13/09/2002 Đắk Lắk 29TSC2 Thi ghép

7 27207124777  Vũ Quỳnh  Hương 16/02/2003 Đà Nẵng 29TSC8 Lần 1

8 25217103802  Nguyễn Hữu  Hiếu 12/12/2001 Đà Nẵng 29TYC2 Thi ghép

9 26207129925  Đặng Thị Yến  Nhi 19/05/2002 Đà Nẵng 29TYC2 Thi ghép

10 27215242194  Trần Lê Hoàng  Phát 07/05/2003 Khánh Hòa 30CBN3 Thi ghép

11 26202220757  Nguyễn Trang Thùy  Dung 16/11/2001 Quảng Ngãi 30CBN4 Thi ghép

12 27217122799  Đoàn Minh  Trí 23/05/2003 Quảng Nam 30CBN4 Lần 1

13 26212234592  Hồ Mạnh  Đông 16/01/2002 Quảng Nam 30CHT1 Thi ghép

14 26202736014  Trần Phương  Anh 08/11/2002 Hồ Chí Minh 30CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 20/10/2024  - Phòng : 129 -  Cơ sở: 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25211101706  Phạm Đăng  Quang 08/12/2001 Quảng Ngãi 30CHT3 Thi ghép

2 27212638386  Trương Tuấn  Kiệt 08/08/2003 Quảng Nam 30CHT4 Lần 1

3 27217033615
 Nguyễn Huỳnh
Thúy

 Nga 06/11/2003 Phú Yên 30CHT4 Thi ghép

4 25211610285  Nguyễn Văn  Thiện 10/11/2001 Đắk Lắk 30CHT4 Thi ghép

5 27217220510  Hồ Trọng  Vũ 31/10/2003 Phú Yên 30CHT4 Thi ghép

6 27212242640  Trần Ngọc  Luận 12/01/2003 Đắk Lắk 30CYC3 Lần 1

7 26203330564  Nguyễn Thị  Nga 05/06/2002 Quảng Bình 30SBN1 Hoãn T9/24

8 28205244676  Vương Thị  Thương 13/07/2004 Nghệ An 30SSC3 Thi ghép

9 26203136748  Nguyễn Thị Thảo  Ngân 01/03/2002 Quảng Trị 30TBN1 Thi ghép

10 26205100639  Bùi Thị Yến  Nhi 09/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN1 Thi ghép

11 27202125876  Đoàn Hoàng Mỹ  Tâm 29/11/2003 Quảng Trị 30TBN6 Thi ghép

12 27202138022  Dương Thị Thu  Chính 22/12/2003 Quảng Nam 30TBN7 Lần 1

13 26203131237  Nguyễn Bá Kiều  Trâm 06/08/2002 Đà Nẵng 30THT2 Thi ghép
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1 28208146034  Cao Thị Phương  Hà 05/09/2004 Nghệ An 30THT9

2 28206254363  Lê Song Khánh  Hân 05/12/2004 Đà Nẵng 30THT9

3 28206251577  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 22/06/2004 Quảng Bình 30THT9

4 27202602835  Lê Thị Quỳnh  Như 17/10/2003 Quảng Trị 30THT4 Lần 1

5 27203354034  Phan Thị Hiền  Trinh 21/08/2003 Đà Nẵng 30THT6 Thi ghép

6 27202402586  Huỳnh Thị Bảo  Hân 03/06/2003 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

7 27202641658  Trương Thị Kiều  Trinh 30/06/2003 Đắk Lắk 30TYC2 Thi ghép

8 27203301695  Lương Lệ  Trang 05/09/2003 Đắk Lắk 30TYC3 Thi ghép

9 28207403443  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 24/07/2004 Bình Định 30TYC4 Lần 1
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